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KHOA NGOẠI NGỮ

STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Ký tênLớp học Số tờ hoặc
Mã đề thi

Ghi chú

1 1406736 02/06/1994Huỳnh Đức Huy 14DÐT2
2 1407319 10/02/1995Quảng Trọng Huy 14DOT2
3 1407220 27/02/1996Đoàn Quốc Huy 14DOT2
4 1406750 20/11/1996Bùi Nhựt Khánh 14DOT1
5 1408302 19/09/1996Trương Phượng Tường Khoa 14DXD1
6 1407498 13/06/1996Nguyễn Vũ Kiệt 14DOT2
7 1406716 30/11/1996Lâm Quang Kỳ 14DOT2
8 1407149 23/05/1996Hồ Nguyễn Thùy Linh 14DTP1
9 1406794 17/07/1993Nguyễn Văn Linh 14DTP1

10 1406626 02/04/1996Trương Văn Lộc 14DÐI1
11 1407308 09/01/1996Bùi Quang Lộc 14DÐT2
12 1407255 02/01/1996Nguyễn Thanh Luân 14DTP1
13 1407128 30/09/1996Đàm Văn Lương 14DÐT2
14 1407212 15/07/1996Lại Hoàng Nam 14DOT2
15 1407364 30/04/1996Nguyễn Công Nghiêm 14DOT2
16 1408163 22/08/1996Phạm Thị Kim Nguyên 14DMT1
17 1407116 22/10/1996Lương Nguyễn Thành Nhân 14DOT1
18 1407613 13/11/1996Hoàng Minh Nhật 14DTP2
19 1407327 02/12/1996Nguyễn Văn Nhật 14DTA1
20 1407219 16/09/1995Nguyễn Thị Minh Nhi 14DTP4
21 1406798 26/12/1995Bùi Thanh Phong 14DOT1
22 1406664 18/07/1994Trần Hữu Phú 14DOT1
23 1407180 04/10/1996Nguyễn Hồng Phúc 14DOT2
24 1406767 06/09/1996Phạm Hữu Phúc 14DTH1
25 1407166 21/01/1995Hứa Nguyên Phúc 14DTH1
26 1406601 27/05/1996Phạm Minh Phụng 14DTH1
27 1407240 15/08/1995Lê Hữu Phước 14DÐT2
28 1407234 02/01/1996Nguyễn Duy Phương 14DQT1
29 1407209 19/03/1995Phạm Hữu Phương 14DLH1
30 1407154 13/05/1995Lương Văn Quân 14DOT1
31 1407348 31/03/1995Trần Đăng Quang 14DXD1
32 1408071 10/08/1996Ngô Đăng Quang 14DOT3
33 1407718 01/01/1996Nguyễn Duy Quang 14DKT1
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